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BẢNG GIÁ HỌC PHÍ HỌC NGHỀ THƯỜNG XUYÊN – NĂM 2015 

NHÓM NGHỀ: CƠ KHÍ CHẾ TẠO - NGHỀ: CAD/CAM-CNC
(Áp dụng từ 08/04/2015)
1. HỌC RIÊNG TỪNG MODULE
	TT
	TÊN LỚP (NGHỀ)
	THỜI GIAN HỌC (TIẾT)
	HỌC PHÍ
	GHI CHÚ

	
	
	LT
	TH
	TS
	
	

	LỚP CAD/CAM
	
	
	
	
	

	M01
	Thiết kế trên máy tính 1
	10
	35
	45
	1.500.000đ
	1 tháng

	M02
	Thiết kế trên máy tính 2
	10
	35
	45
	2.000.000đ
	1 tháng

	M03
	Lập trình gia công - VisiMachining
	7
	23
	30
	2.000.000đ
	1 tháng

	M04
	Lập trình Tiện CNC cơ bản (Fanuc)
	8
	22
	30
	1.500.000
	1 tháng

	M05
	Lập trình Phay CNC cơ bản (Fanuc)
	8
	22
	30
	1.500.000
	1 tháng

	M08
	Lập trình Tiện CNC cơ bản (Sinumerik)
	8
	22
	30
	1.500.000
	1 tháng

	M09
	Lập trình Phay CNC cơ bản (Sinumerik)
	8
	22
	30
	1.500.000
	1 tháng

	LỚP GIA CÔNG CNC
	
	
	
	
	

	M06
	Gia công Tiện CNC cơ bản (Fanuc)
	10
	35
	45
	2.500.000đ
	1 tháng

	M07
	Gia công Phay CNC cơ bản (Fanuc)
	10
	35
	45
	2.500.000đ
	1 tháng

	M10
	Gia công Tiện CNC cơ bản (Sinumerik)
	10
	35
	45
	2.500.000đ
	1 tháng

	M11
	Gia công Phay CNC cơ bản (Sinumerik)
	10
	35
	45
	2.500.000đ
	1 tháng


2. HỌC LỚP GHÉP MODULE
	TT
	TÊN LỚP (NGHỀ)
	THỜI GIAN HỌC (TIẾT)
	HỌC PHÍ
	GHI CHÚ

	
	
	LT
	TH
	TS
	
	

	1
	M01 + M02 hay M08+M09
	15
	65
	80
	3.000.000đ
	1,5tháng

	2
	M01 + M02+M03
	20
	80
	100
	5.000.000đ
	2 tháng

	3
	M04+M05
	12
	38
	50
	2.500.000
	2 tháng

	4
	M06+M07
	15
	65
	80
	4.500.000
	2 tháng

	5
	M10+M11
	15
	65
	80
	4.500.000
	2 tháng


Lớp học: từ 06 đến 15 học viên
Tuần học 4 buổi, mỗi buổi 3 tiết.

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2015
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